
BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                  /QĐ-CHQ Hà Nội, ngày       tháng      năm 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải 
quan thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-BTC ngày 11/06/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 
26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và 
thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận 
và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu 
hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và 
hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ các Quyết định số 294/QĐ-TCHQ ngày 27/02/2025, Quyết định số 
207/QĐ-CHQ ngày 20/3/2025, Quyết định số 386/QĐ-TCHQ ngày 28/02/2025, 
Quyết định số 1390/QĐ-TCHQ ngày 19/5/2021, Quyết định số 2628/QĐ-TCHQ 
ngày 11/11/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Giám sát quản lý về hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 70 đại lý hải 
quan địa bàn quản lý của Chi cục hải quan Khu vực I theo danh sách ban hành 
kèm theo Quyết định này.  
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Lý do: Đại lý hải quan có Quyết định tạm dừng hoạt động nhưng đã quá 6 
tháng theo quy định không có văn bản đề xuất khắc phục, tiếp tục hoạt động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các công ty có tên không được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan trong 

thời hạn 02 năm kể từ ngày ban hành quyết định.
Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của các Công ty có tên, Trưởng 

Ban Giám sát quản lý về hải quan và Chi cục trưởng Chi cục hải quan Khu vực I 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PCT Âu Anh Tuấn (để b/c);
- Ban CNTT&TKHQ, CTTDT;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Bắc Hải
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Phụ lục
DANH SÁCH ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 

BỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
thuộc địa bàn quản lý của Chi cục hải quan khu vực I

(ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CHQ ngày     tháng   năm 2025 của 
Cục trưởng Cục Hải quan)

TT Tên đại lý Mã số thuế Địa chỉ

QĐ công nhận 
đại lý và QĐ 

thay đổi thông 
tin

Quyết định Tạm 
dừng

Thời hạn 
6 tháng

1.

Công ty TNHH 
Giao nhận VT 
Ngôi sao Kim 
Cương

0106508481

Ngõ 2, thôn Tân 
Hà, xã Duyên Hà, 
huyện Thanh Trì, 

TP. Hà Nội

943/QĐ-TCHQ
Ngày 3/4/2015

1024/QĐ-TCHQ
Ngày 06/4/2021

294/QĐ-TCHQ
Ngày 27/02/2025 27/08/2025

2.
Công ty TNHH 
Hanaro TNS Việt 
Nam

0102910110

Phòng 1 tầng 2, 
tòa nhà TTC, phố 
Duy Tân, phường 
Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

2008/QĐ-TCHQ
Ngày 7/16/2015
3758/QĐ-TCHQ
Ngày 12/30/2019

294/QĐ-TCHQ
Ngày 27/02/2025 27/08/2025

3.
Công ty TNHH 
tiếp vận Kintetsu 
Việt Nam

2500268961

lô 38G, KCN 
Quang Minh, 

huyện Mê Linh, 
TP. Hà Nội

2580/QĐ-TCHQ
Ngày 04/9/2015 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

4.
Chi nhánh Hà Nội 
- Công ty TNHH 
Geodis Việt Nam

0309515999
-001

Tầng 4, tòa nhà 
Ocean Park, số 1 
Đào Duy Anh, 

phường Phương 
Mai, quận Đống 
Đa, Tp. Hà Nội

52/QĐ-TCHQ
Ngày 15/01/2016
330/QĐ-TCHQ 

25/02/2019
Lần 2: 1595/QĐ-
TCHQ 19/7/2023

294/QĐ-TCHQ
Ngày 27/02/2025 27/08/2025

5.
Công ty TNHH 
vận tải hàng công 
nghệ cao

0100113800

phòng 1502 tòa 
nhà Ocean Park, 

số 1 Đào Duy 
Anh, phường 
Khương Mai, 

quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội

3053/QĐ-TCHQ
Ngày 9/10/2015 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

6.
Công ty TNHH 
Vận tải và dịch vụ 
VINAFCO

0106641324

33C Cát Linh, 
phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội

2765/QĐ-TCHQ
Ngày 22/9/2015 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025
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TT Tên đại lý Mã số thuế Địa chỉ

QĐ công nhận 
đại lý và QĐ 

thay đổi thông 
tin

Quyết định Tạm 
dừng

Thời hạn 
6 tháng

7.
Công ty TNHH 
ASL Việt Nam 
Logistics

0106101738

Địa chỉ cũ: Số 6, 
ngõ 8, Mai Châu, 
Đại Mạch, Đông 
Anh, TP. Hà Nội. 
Địa chỉ mới: Tầng 

5, tòa nhà 
SUDICO, KĐT 

Mỹ Đình, phường 
Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội

3050/QĐ-TCHQ
Ngày 9/10/2015
45/QĐ-TCHQ

3599/QĐ-TCHQ
Ngày 11/1/2023
Ngày 13/12/2019

294/QĐ-TCHQ
Ngày 27/02/2025 27/08/2025

8.
Công ty TNHH 
giao nhận vận tải 
đa quốc gia ACT

0106064846

Số 98 đường Tô 
Ngọc Vân, 

phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, 

Tp. Hà Nội

808/QĐ-TCHQ
ngày 28/3/2016
77/QĐ-TCHQ
ngày 21/1/2022

2780/QĐ-TCHQ 
ngày 03/11/2021

294/QĐ-TCHQ
27/02/2025 27/08/2025

9. Công ty TNHH 
IMPEX Việt Nam 0105348725

số 23 ngõ 49 
Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu 

Giấy, HN

3938/QĐ-TCHQ
Ngày 30/11/2015 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

10.

Công ty CP Thiết 
bị và Dịch vụ kỹ 
thuật Lotus Việt 
Nam

0106272518

T7 tòa nhà Hội 
nhà báo VN, lô 
E2 KĐT Cầu 
Giấy, đường 
Dương Đình 
Nghệ, P. Yên 
Hòa, Q. Cầu 
Giấy, Hà Nội

1305/QĐ-TCHQ
Ngày 4/5/2016 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

11. Công ty TNHH 
Tân Tiên Phong 0100229509

P1701 tòa nhà 
Artex, số 172 
Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, 

TP. Hà Nội

2060/QĐ-TCHQ
Ngày 11/7/2016 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

12.
Công ty TNHH 
kinh doanh và 
dịch vụ XNK

0102023581

tập thể Công ty 
XNK và Đầu tư, 

ngõ 149/62 Giảng 
Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống 
Đa, TP. Hà Nội

1988/QĐ-TCHQ
Ngày 1/7/2016 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

13. Công ty TNHH 
tiếp vận Việt Hàn 0107435564

số 28 A20 tập thể 
Nghĩa Tân, 

phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội

2297/QĐ-TCHQ
Ngày 26/7/2016 294/QĐ-TCHQ

27/02/2025 27/08/2025

14.
Công ty TNHH 
ACS Logistics 
Việt Nam

0106872963

Tầng 6, tòa nhà 
TTC, số 19 Phố 

Duy Tân, phường 
Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

3853/QĐ-TCHQ
ngày 7/11/2016
260/QĐ-TCHQ
ngày 2/12/2020

294/QĐ-TCHQ
Ngày 27/02/2025 27/08/2025
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TT Tên đại lý Mã số thuế Địa chỉ

QĐ công nhận 
đại lý và QĐ 

thay đổi thông 
tin

Quyết định Tạm 
dừng

Thời hạn 
6 tháng

15.

Công ty cổ phần 
Tiếp vận Thế giới 
Chuyển phát 
nhanh

0102230027

Số 134 phố Quán 
Thánh, phường 
Quán Thánh, 
quận Ba Đình

4190/QĐ-TCHQ
Ngày 2/12/2016 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025
27/08/2025

16.

Công ty Cổ phần 
xuất nhập khẩu 
Ngoại thương 
Vietrans

0105700866

Số 15, ngõ 18 
Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 
Láng Hạ, quận 

Đống Đa, TP. Hà 
Nội

2189/QĐ-TCHQ
Ngày 1/8/2018 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

17.

Chi nhánh Công ty 
cổ phần đại lý 
hàng hải Việt Nam 
- Đại lý hàng hải 
Hà Nội (VOSA 
Hà Nội)

0300437898
-002

Phòng 707 (lầu 
7), số 01 Đào Duy 

Anh, phường 
Phương Mai, 

quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội

2633/QĐ-TCHQ
Ngày 04/9/2018 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

18.
Công ty TNHH 
The One Logistics 
Việt Nam

0108309322

Thôn Xuân Bách, 
xã Quang Tiến, 
huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội

3343/QĐ-TCHQ
ngày 31/10/2018
2744/QĐ-TCHQ
ngày 27/10/2021

294/QĐ-TCHQ
Ngày 27/02/2025 27/08/2025

19.
Công ty Cổ phần 
Vận tải & Đại lý 
tàu biển Vietsing

0102457638

Số 612C, ngõ 612 
Hoàng Hoa 

Thám, phường 
Bưởi, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà 
Nội

3624/QĐ-TCHQ
ngày 10/12/2018 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

20.
Công ty TNHH 
Thành Phố Hàng 
Không

0108059785

Số 1, ngách 37/7 
ngõ 564, đường 
Nguyễn Văn Cừ, 

tổ 11, phường Gia 
Thụy, quận Long 
Biên, Tp. Hà Nội

3631/QĐ-TCHQ
Ngày 11/12/2018
1608/QĐ-TCHQ

6/4/2019

294/QĐ-TCHQ
Ngày 27/02/2025 27/08/2025

21.

Công ty Cổ phần 
Dịch vụ chuyển 
phát nhanh Quốc 
tế Thái Sơn

0108501562

Số 34, ngách 
219/16 Nguyễn 

Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

185/QĐ-TCHQ
Ngày 25/01/2019 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

22.
Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Hàng hóa 
Quốc tế ESP

0108578981

Tầng 3, tòa nhà 
NTS, Cảng Hàng 

không Quốc tế 
Nội Bài, xã Phú 
Cường, huyện 
Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội

467/QĐ-TCHQ
Ngày 14/3/2019 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

23.
Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Logistics 
Vinalink

0301776205
-001

Tầng 06, số 14, 
Láng Hạ, phường 

Thành Công, 
quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội

1607/QĐ-TCHQ
Ngày 6/4/2019 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

24.

Công ty TNHH 
Chuyển phát 
nhanh Toàn 
Thắng

0108788971

Số 122 phố Trần 
Đại Nghĩa, 

phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà 

1806/QĐ-TCHQ
Ngày 28/6/2019 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025
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TT Tên đại lý Mã số thuế Địa chỉ

QĐ công nhận 
đại lý và QĐ 

thay đổi thông 
tin

Quyết định Tạm 
dừng

Thời hạn 
6 tháng

Trưng, thành phố 
Hà Nội

25.
Công ty TNHH 
Thương mại Dịch 
vụ MTS Việt Nam

0108346042

Nhà số 6 ngõ 
297/105 phố Trần 
Cung, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc 
Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

1741/QĐ-TCHQ
Ngày 6/20/2019 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

26. Công ty cổ phần 
Newsing 0104937252

Số 21, ngõ 562 
đường Láng, 

phướng Láng Hạ, 
quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội

2672/QĐ-TCHQ
Ngày 19/9/2019 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

27. Công ty TNHH 
Dịch vụ Arktic GP 0108514138

Phòng 401, số 
180 Triệu Việt 
Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà 

Trưng, thành phố 
Hà Nội

3695/QĐ-TCHQ
Ngày 24/12/2019 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

28.

Công ty Cổ phần 
Thương mại và 
Dịch vụ Việt 
Phong

0103690098

Số 36, ngách 
111/1, đường 
Nguyễn Xiển, 

phường Hạ Đình, 
quận Thanh 

Xuân, thành phố 
Hà Nội

320/QĐ-TCHQ
Ngày 19/02/2020 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

29.
Công ty TNHH 
Vận chuyển Toàn 
Cầu Yuna

0108156274

BT5, khu nhà ở 
18-4, số 134 
đường Thanh 

Bình, phường Mộ 
Lao, quận Hà 

Đông, thành phố 
Hà Nội

639/QĐ-TCHQ
Ngày 11/3/2020 294/QĐ-TCHQ

27/02/2025 27/08/2025

30.
Công ty Cổ phần 
Vận chuyển và 
Kho vận PCS Post

0106813453

Số 2 hẻm 81/2/26 
đường Lạc Long 
Quân, phường 

Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

999/QĐ-TCHQ
Ngày 08/4/2020 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

31.

Chi nhánh Công ty 
TNHH Giao nhận 
Gấu Trúc Toàn 
Cầu

0305538963
-003

Tầng 12 khối A 
tòa nhà Sông Đà, 

đường Phạm 
Hùng, phường 

Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

1201/QĐ-TCHQ
Ngày 24/4/2020
2623/QĐ-TCHQ

11/11/2024

294/QĐ-TCHQ
Ngày 27/02/2025 27/08/2025

32. Công ty TNHH 
Excel Express 0107653675

Số nhà 44, lô 5, 
khu nhà ở thấp 
tầng Văn phòng 

Trung ương Đảng 
và Báo Nhân Dân, 

phường Xuân 
Phương, quận 

1456/QĐ-TCHQ
Ngày 01/6/2020 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025
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TT Tên đại lý Mã số thuế Địa chỉ

QĐ công nhận 
đại lý và QĐ 

thay đổi thông 
tin

Quyết định Tạm 
dừng

Thời hạn 
6 tháng

Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội

33.
Công ty TNHH 
Xuất Nhập khẩu 
Ryse Việt Nam

0109257638

Tầng 6 tòa nhà 
văn phòng CTM 
Complex, số 299 
đường Cầu Giấy, 

phường Dịch 
Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố 

Hà Nội

2043/QĐ-TCHQ
Ngày 30/7/2020 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

34.

Công ty Cổ phần 
Thương mại và 
Dịch vụ trực tuyến 
Icommerce Việt 
Nam

0107585009

Số 30, lô 10B, 
khu đô thị mới 

Trung Yên, 
phường Trung 
Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố 

Hà Nội

2436/QĐ-TCHQ
Ngày 25/9/2020 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

35. Công ty TNHH 
KJTT VINA 0108446569

Phòng 5, tầng 9 
tòa nhà Harec, số 
4A, phố Láng Hạ, 

phường Thành 
Công, quận Ba 

Đình, thành phố 
Hà Nội

2492/QĐ-TCHQ
Ngày 05/10/2020 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

36.

Công ty TNHH 
Đầu tư và Thương 
mại Hutram Việt 
Nam

0108755214

Số 7 Đào Duy 
Anh, phường 
Phương Mai, 

quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội

2533/QĐ-TCHQ
Ngày 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

37.

Công ty TNHH 
Xuất nhập khẩu và 
Thương mại 
Eureka

0107792615

Số 3, Ngách 56, 
Ngõ An Sơn, 

Đường Đại La, 
Phường Trương 
Định, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội

2851/QĐ-TCHQ
Ngày 30/10/2020 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

38. Công ty TNHH 
ATO Express 0109300153

Tầng 4, số 229 
Quang Trung, 
phường Quang 
Trung, quận Hà 
Đông, thành phố 

Hà Nội

2942/QĐ-TCHQ
Ngày 06/11/2020 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

39.

Công ty TNHH 
Xuất nhập khẩu và 
Thương mại Hưng 
Thành

0108906512

Số 08 ngách 
35/68, đường 

Đặng Thai Mai, 
phường Quảng 

An, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội

3206/QĐ-TCHQ
Ngày 18/11/2020 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

40.
Công ty Cổ phần 
Quốc tế Tường 
Chi

0107414927

Số 150 đường 
Lâm Tiên, tổ 12, 

thị trấn Đông 
Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố 

Hà Nội

3467/QĐ-TCHQ
Ngày 15/12/2020 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025
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TT Tên đại lý Mã số thuế Địa chỉ

QĐ công nhận 
đại lý và QĐ 

thay đổi thông 
tin

Quyết định Tạm 
dừng

Thời hạn 
6 tháng

41. Công ty TNHH 
ARI Việt Nam 0109196713

Tầng 5, tòa nhà 
VG Building, số 
235 Nguyễn Trãi, 

phường Thanh 
Xuân Trung, quận 

Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội

101/QĐ-TCHQ
Ngày 15/01/2021 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

42.
Công ty TNHH 
Toàn Cầu Express 
Việt Nam

0109341093

Số nhà 32B ngõ 
874 Minh Khai, 
phường Thanh 

Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

205/QĐ-TCHQ
Ngày 27/01/2021 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

43.
Công ty TNHH 
Tốc Hành Phương 
Đông

0109108379

Cụm công nghiệp 
Lai Xá, xã Kim 
Chung, huyện 

Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội

334/QĐ-TCHQ
Ngày 24/02/2021 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

44.

Công ty Cổ phần 
Giải pháp 
Logistics Toàn 
Cầu

0109522639

1B ngõ 414 
đường Láng, 

phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

640/QĐ-TCHQ
Ngày 16/3/2021 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

45.

Công ty TNHH 
MTV Du lịch và 
Vận tải Đại 
Dương Xanh

0311433006

Số nhà 19, ngõ 
61, đường Hoàng 
Cầu, phường Ô 
Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

649/QĐ-TCHQ
Ngày 17/3/2021 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

46.

Công ty TNHH 
Nhà nước Một 
thành viên 
Thương mại và 
Xuất nhập khẩu 
Viettel

0104831030

Số 01, phố Giang 
Văn Minh, 

phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội

1134/QĐ-TCHQ
Ngày 19/4/2021 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

47.
Công ty Cổ phần 
Thương mại G&B 
Việt Nam

0103440965

Tầng 9 lô C2C 
khu công nghệ 
thông tin tập 

trung Cầu Giấy, 
phường Dịch 

Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

1191/QĐ-TCHQ
Ngày 29/4/2021 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

48.
Công ty TNHH 
Tiếp vận Long 
Giang

0101528974

Xóm 8, Thị Cấm, 
phường Xuân 
Phương, quận 
Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

1632/QĐ-TCHQ
Ngày 04/6/2021 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

49.

Công ty Cổ phần 
Thương mại và 
Xuất nhập khẩu 
Rainbow

0108064707

Số nhà 44, ngõ 
28/90 tổ dân phố 

18, phường Trung 
Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

1637/QĐ-TCHQ
Ngày 04/6/2021 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

50.

Công ty Cổ phần 
Thương mại Quốc 
tế và Đầu tư 
Trường Lộc

0107895603
Số 68 Quán 

Thánh, phường 
Quán Thánh, 

1990/QĐ-TCHQ
Ngày 7/6/2021 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025
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TT Tên đại lý Mã số thuế Địa chỉ

QĐ công nhận 
đại lý và QĐ 

thay đổi thông 
tin

Quyết định Tạm 
dừng

Thời hạn 
6 tháng

quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội

51.
Công ty TNHH 
Thương mại Quốc 
tế Anh Quân

0103472639

Số 6, ngách 44, 
ngõ 11 Tô Ngọc 

Vân, Phường 
Quảng An, Quận 
Tây Hồ, TP. Hà 

Nội

13/QĐ-TCHQ
Ngày 5/1/2022 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

52.
Công ty TNHH 
Kukdong 
Logistics

0106184639

Tầng 14, Tòa nhà 
Licogi13 Tower, 

số 164 Khuất Duy 
Tiến, phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội

163/QĐ-TCHQ
Ngày 11/2/2022
585/QĐ-TCHQ

15/4/2022

294/QĐ-TCHQ
Ngày 27/02/2025 27/08/2025

53. Công ty CP 
Maxway Vina 0106761251

Phòng T03-VP03 
tòa nhà Stellar 
Garden 35 Lê 
Văn Thiêm, 

phường Thanh 
Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội

438/QĐ-TCHQ
Ngày 6/4/2022 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

54.
Công ty CP tiếp 
vận quốc tế Quang 
Anh

0107077407

P12A04, tòa nhà 
văn phòng 

Viwaseen, số 48 
Tố Hữu, Phường 
Trung Văn, Quận 

Nam Từ Liêm, 
TP. Hà Nội

1021/QĐ-TCHQ
Ngày 14/6/2022 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

55.
Công ty TNHH 
Xuất nhập khẩu 
THT Việt Nam

0106142300

số nhà S3 ngõ 210 
đường Hoàng 

Quốc Việt, 
phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội

950/QĐ-TCHQ
Ngày 2/6/2022 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

56.

Công ty CP Dịch 
vụ hàng không 
Hoàn Vũ Hà Nội 
Việt Nam

0107706045

Số 9 ngõ 160 
Lương Thế Vinh, 

phường Thanh 
Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, Tp. 

Hà Nội

2177/QĐ-TCHQ
Ngày 05/10/2022 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

57.

Công ty TNHH 
ứng dụng công 
nghệ và thiết bị 
thông minh

0106106101

Số 6D, ngõ 155 
ngách 43, đường 

Cầu Giấy, phường 
Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, Tp. Hà 
Nội

2262/QĐ-TCHQ
Ngày 17/10/2022 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

58.
Công ty TNHH 
Won Logistics 
Việt Nam

0109753474

SN 5-259/55/45 
Đường Phú Diễn, 
Phường Phú Diễn, 

Quận Bắc Từ 
Liêm, TP. Hà Nội

216/QĐ-TCHQ
Ngày 17/2/2023 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025
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TT Tên đại lý Mã số thuế Địa chỉ

QĐ công nhận 
đại lý và QĐ 

thay đổi thông 
tin

Quyết định Tạm 
dừng

Thời hạn 
6 tháng

59.

Công ty TNHH 
Xuất nhập khẩu 
thương mại điện 
tử Hồng Phát

0110247521

Thôn Thế Trạch, 
xã Mai Đình, 

huyện Sóc Sơn, 
Tp. Hà Nội

401/QĐ-TCHQ
Ngày 21/3/2023 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

60. Công ty Cổ phần 
Việt Interlines 0109493610

TDP số 5, khu đô 
thị Mễ Trì 

Thượng, phường 
Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, 
Tp. Hà Nội

1415/QĐ-TCHQ
Ngày 23/6/2023 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

61.

Công ty TNHH 
Thương mại và 
Vận tải Phương 
Anh

0101322282

Số 683, đường 
Giải Phóng, 

phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, 

Tp. Hà Nội

1434/QĐ-TCHQ
Ngày 27/6/2023 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

62.

Công ty cổ phần 
đầu tư và xuất 
nhập khẩu Nam 
Anh

2500586410

Đường Mai Hắc 
Đế, phường Phúc 
Thắng, Tp. Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc

1453/QĐ-TCHQ
Ngày 29/6/2023 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

63.
Công ty Cổ phần 
phát triển Quốc tế 
Sao Mai

0109157778

Số 26, ngõ 
195/59/14 đường 

Trần Cung, 
phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ 

Liêm, TP.Hà Nội

2262/QĐ-TCHQ
Ngày 8/9/2023 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

64.
Công ty TNHH 
H&P Logis Việt 
Nam

0107346145

Tầng 17, tháp A, 
tòa nhà Sông Đà, 

đường Phạm 
Hùng, Phường 

Mỹ Đình 1, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 

Nội

2464/QĐ-TCHQ
Ngày 06/10/2023 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

65. Công ty Cổ phần 
HI 365VN 0110411108

Tầng 4, Nhà 06-
TTA, khu 319 HC 
Golden City, phố 

Hồng Tiến, 
Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 

Nội

2862/QĐ-TCHQ
Ngày 21/11/2023 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

66.
Công ty TNHH 
Mạng lưới tiếp 
vận Việt Nam

0101244429

Số nhà 268B, 
đường Âu Cơ, 

phường Nhật Tân, 
quận Tây Hồ, Tp. 

Hà Nội

2953/QĐ-TCHQ
Ngày 04/12/2023 294/QĐ-TCHQ

Ngày 27/02/2025 27/08/2025

67.
Công ty TNHH 
Giao nhận Vận tải 
Con cá heo Hà Nội

0108913862

Tầng 6, tòa nhà 
Detech, số 08 

đường Tôn Thất 
Thuyết, phường 
Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, 

Tp. Hà Nội

2955/QĐ-TCHQ
Ngày 04/12/2023 386/QĐ-TCHQ

Ngày 28/02/2025 28/08/2025
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TT Tên đại lý Mã số thuế Địa chỉ

QĐ công nhận 
đại lý và QĐ 

thay đổi thông 
tin

Quyết định Tạm 
dừng

Thời hạn 
6 tháng

68.
Công ty TNHH 
Xuất nhập khẩu 
VHL

0110708490

109 Trịnh Công 
Sơn, Phường 

Nhật Tân, Quận 
Tây Hồ, Tp. Hà 

Nội

1415/QĐ-TCHQ
Ngày 14/6/2024 2628/QĐ-TCHQ

Ngày 11/11/2024 11/05/2025

69.

Công ty TNHH 
Scanwell 
Logistics Việt 
Nam

0102705312

Tòa nhà Intracom 
- Lô C2F - Cụm 
SXTTCN&CNN 

Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

1524/QĐ-TCHQ
Ngày 10/5/2017 1390/QĐ-TCHQ

Ngày 19/5/2021 19/11/2021

70.
Công ty Cổ phần 
Tiếp vận 
INTERCARGO

0102116959

Tầng 3, số 6 Lê 
Văn Thiêm, 

phường Thanh 
Xuân, quận 

Thanh Xuân, TP. 
Hà Nội

2955/QĐ-TCHQ
Ngày 05/09/2017 207/QĐ-CHQ

Ngày 20/3/2025 20/9/2025
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